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MÔN THI : IB 404 (H-J) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212128619 Nguyễn Trường An IB 404 H K27QTH

2 27202138626 Thái Huyền Anh IB 404 H K27QTH

3 27202738992 Lê Phương Anh IB 404 H K27QNT

4 26212120487 Huỳnh Quang Đại IB 404 H K26QTH

5 27212700961 Quách Thiện Đạt IB 404 H K27QNT

6 27202746893 Nguyễn Thị Ngọc Diễm IB 404 H K27QNT

7 27212146786 Trương Phương Đông IB 404 H K27QTH

8 27217040897 Hồ Trần Công Đức IB 404 H K27QTH

9 27212103060 Trần Nguyễn Thuỳ Dung IB 404 H K27QTH

10 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy IB 404 H K27QTH

11 26202142517 Lê Thị Quỳnh Giao IB 404 H K26QTH

12 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng IB 404 H K27QTH

13 27202143650 Lê Thị Thanh Hằng IB 404 H K28QTH

14 27207121662 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh IB 404 H K27QNT

15 27212139620 Nguyễn Hữu Hậu IB 404 H K27QTH

16 27212739405 Nguyễn Xuân Hiền IB 404 H K27QNT

17 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu IB 404 H K24QTH

18 27202153353 Trần Thị Thu Hương IB 404 H K27QTH

19 24212104496 Đào Đức Huy IB 404 H K24QTH NỢ HP

20 27212700695 Lê Minh Huy IB 404 H K27QTH

21 27212136578 Lê Cao Triều Kha IB 404 H K27QTH

22 26212133075 Võ Nhất Khang IB 404 H K26QTH

23 26212133363 Dương Nam Khánh IB 404 H K26QTH

24 27212146716 Đặng Văn Khoa IB 404 H K27QTH
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2/5

MÔN THI : IB 404 (H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202146861 Hướng Thị Lệ IB 404 H K27QTH

2 27212140382 Lê Tấn Long IB 404 H K27QTH

3 27212242640 Trần Ngọc Luận IB 404 H K27QTH

4 27202121884 Nguyễn Thị Kim Luyến IB 404 H K27QTH

5 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly IB 404 H K28QNT

6 27212702794 Phạm Thế Mạnh IB 404 H K27QNT

7 27202140320 Nguyễn Thị Hương Mơ IB 404 H K27QTH

8 27202702678 Võ Thị Diễm My IB 404 H K27QNT

9 27202745477 Lê Bảo Ngân IB 404 H K27QNT

10 27202729640 Nguyễn Thị Ngọc IB 404 H K27QNT

11 27202746352 Lê Thị Bảo Ngọc IB 404 H K27QNT

12 27202743827 Lê Thị Thảo Nguyên IB 404 H K27QNT

13 2321216198 Hoàng Đức Nhật IB 404 H K23QNT

14 27212101883 Huỳnh Công Nhật IB 404 H K27QTH

15 27202102394 Phan Thị Yến Nhi IB 404 H K27QTH

16 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung IB 404 H K27QNT

17 27212133770 Phạm Tuấn Phong IB 404 H K27QTH

18 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc IB 404 H K27QTH

19 27212143772 Nguyễn Trung Phước IB 404 H K27QTH

20 29212180352 Nguyễn Bá Phước IB 404 H K29QTH

21 28204301489 Nguyễn Thị Thu Phương IB 404 H K28QTH

22 27202151951 Mai Thị Mỹ Sanh IB 404 H K27QNT

23 26217142736 Đồng Vĩnh Sơn IB 404 H K26QTH NỢ HP

24 27212102552 Thiều Quang Thắng IB 404 H K27QTH
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3/5

MÔN THI : IB 404 (H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26212120225 Nguyễn Văn Thẳng IB 404 H K26QTH

2 27202833387 Trần Thị Yến Thảo IB 404 H K27QTH

3 27212745835 Nguyễn Lê Phương Thảo IB 404 H K27QNT

4 28206503344 Nguyễn Thị Thảo IB 404 H K28QTH

5 27212450051 Trần Mạnh Thi IB 404 H K27QTH

6 26212135080 Nguyễn Ngọc Thịnh IB 404 H K26QTH NỢ HP

7 27202745621 Trần Thị Thơm IB 404 H K27QNT

8 27212129076 Nguyễn Tăng Thông IB 404 H K27QTH

9 27202126463 Nguyễn Thị Thu IB 404 H K27QTH

10 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận IB 404 H K27QTH

11 27217237003 Đặng Đức Thuận IB 404 H K27QTH

12 27202102029 Võ Lê Hoài Thương IB 404 H K27QNT

13 27202143832 Lê Lương Thị Thu Thuỷ IB 404 H K27QTH

14 27212101416 Đồng Hạnh Tiên IB 404 H K27QTH

15 27212138998 Nguyễn Đắc Tịnh IB 404 H K27QTH

16 27202128410 Phan Huyền Trang IB 404 H K27QTH

17 27202150435 Trần Thị Thu Trang IB 404 H K27QTH

18 27202753496 Trần Thị Thuỳ Trang IB 404 H K27QNT

19 27212102061 Lê Văn Tri IB 404 H K27QTH

20 27212146136 Lục Lam Trường IB 404 H K27QTH

21 27212133311 Nguyễn Đỗ Quang Tùng IB 404 H K27QTH

22 27202141871 Trương Lê Khánh Vi IB 404 H K27QTH

23 27212142110 Trần Quang Vinh IB 404 H K27QTH

24 27214730270 Nguyễn Vũ IB 404 H K27QNT
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4/5

MÔN THI : IB 404 (H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202137512 Nguyễn Thị Tường Vy IB 404 H K27QTH

2 27202141741 Phạm Xanh Xanh IB 404 H K27QTH

3 28206501555 Nguyễn Phúc An IB 404 J K28NTT

4 27213831253 Phạm Đức Tuấn Anh IB 404 J K27QTH

5 27202735193 Hoàng Thị Thanh Bình IB 404 J K27QNT

6 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi IB 404 J K27QNT

7 28214354299 Trương Ngọc Đạt IB 404 J K28QTH

8 28204605239 Trần Ngọc Diễm IB 404 J K28NTT

9 27202101539 Đặng Thị Cẩm Duyên IB 404 J K27QTH NỢ HP

10 27202438860 Phạm Thị Duyên IB 404 J K27QNT

11 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên IB 404 J K27QNT

12 26202137506 Trần Hoàng Quỳnh Giao IB 404 J K26QTH

13 27202143390 Tống Thị Minh Hạnh IB 404 J K27QTH

14 28204600544 Đinh Thị Thu Hiền IB 404 J K28NTT

15 27212101999 Nguyễn Văn Đức Hoàng IB 404 J K27QTH

16 28206202713 Võ Thị Thanh Hồng IB 404 J K28NAT

17 27212122418 Trần Đang Huy IB 404 J K27QTH

18 26212127969 Trần Văn Anh Khoa IB 404 J K26QTH

19 28214300275 Lý Khuê IB 404 J K28QTH

20 27212144190 Nguyễn Thanh Lâm IB 404 J K27QTH

21 27202153929 Hoàng Thị Ngọc Lan IB 404 J K27QTH

22 27202721787 Lê Phạm Vy Liên IB 404 J K27QNT

23 28206551258 Nguyễn Trần Thanh Lợi IB 404 J K28NTT

24 27212153861 Trương Đàm Ngọc Ly IB 404 J K27QTH
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5/5

MÔN THI : IB 404 (H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 712  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206525526 Nguyễn Thị Triệu Mỹ IB 404 J K28NTT

2 27202140266 Đặng Thị Ngọc IB 404 J K27QTH

3 27202700535 Nguyễn Thị Bích Ngọc IB 404 J K27QNT

4 27203343989 Lê Thị Nhi IB 404 J K27QTH

5 25202709830 Nguyễn Thị Nhung IB 404 J K25QNT

6 25202109116 Nguyễn Phan Thảo Quyên IB 404 J K25QTH

7 28206205864 Phạm Thị Hoàng Quyên IB 404 J K28NAT

8 28202702228 Phạm Thị Như Quỳnh IB 404 J K28NTT

9 27212152040 Lê Anh Tài IB 404 J K27QTH

10 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm IB 404 J K25QTH

11 28216500330 Mai Tuyết Tâm IB 404 J K28NTT

12 27212701899 Trần Lê Phương Thảo IB 404 J K27QNT

13 28206554765 Lê Thị Kim Thảo IB 404 J K28NTT

14 27202100729 Phạm Thị Mỹ Thuận IB 404 J K27QTH

15 28206500710 Lê Nguyễn Thanh Thùy IB 404 J K28NTT

16 27202126313 Bùi Thị Thu Trang IB 404 J K27QTH

17 28216249296 Lê Bá Trung IB 404 J K28NAT

18 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú IB 404 J K26QTH

19 27212142211 Phạm Cảnh Tú IB 404 J K27QTH

20 27217225772 Huỳnh Công Tuyền IB 404 J K27QTH

21 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi IB 404 J K27QNT

22 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ IB 404 J K27QTH
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